PHỤ LỤC SỐ 6
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BẢO YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

1. Bảng giá đất ở tại đô thị

	STT
	Tên đường phố, ngõ phố
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Thị trấn Phố Ràng

	1
	Quốc lộ 70
	Đoạn 1: Từ ngã tư Thương nghiệp (nhà Hải Hà) đến cầu Giàng
	I
	2.500.000

	2
	
	Đoạn 2: Từ cầu Giàng đến cống khu ông phương Pha
	II
	1.700.000

	3
	
	Đoạn 3: Từ cống nhà phương pha đến ngã 3 đường cầu đen nối QLộ 70
	III
	1.400.000

	4
	
	Đoạn 4: Từ ngã 3 đường cầu đen Qlộ 70 đến cầu trắng thiết thuý
	III
	1.000.000

	5
	
	Đoạn 5: Từ cầu trắng thiết thuý đến hết đất thị trấn (đỉnh dốc km3)
	IV
	700.000

	6
	
	Đoạn 6: Từ ngã tư Thương nghiệp (nhà Tuyết Đảng) đến hết cây xăng Thương ngiệp
	I
	2.500.000

	7
	
	Đoạn 7: Từ cây xăng Thương nghiệp (nhà Thi Lễ) đến đường vào viện 94 cũ
	I
	2.000.000

	8
	Quốc lộ 70
	Đoạn 8: Từ đường vào viện 94 cũ đến hêt đất cây xăng mới nhà ông Côn
	III
	1.300.000

	9
	
	Đoạn 9: Từ cây xăng mới nhà ông Côn đến cầu Lự 2
	III
	1.000.000

	10
	
	Đoạn 10: Từ cầu Lự II đến đường rẽ vào Lương Thực (nhà ông Thích)
	III
	1.300.000

	11
	
	Đoạn 11: Từ cổng Lương Thực đến hết đỉnh dốc Cộng (hết đất nhà Thắng Giêng)
	IV
	800.000

	12
	
	Đoạn 12: Từ đỉnh dốc Cộng (giáp đất nhà Thắng Giêng) đến ngã ba đường vào đội 6 nông trường
	IV
	700.000

	13
	
	Đoạn 13: Từ ngã ba đường vào đội 6 nông trường đến ngã ba Lương Sơn.
	IV
	800.000

	14
	
	Đoạn 14: Từ ngã ba Lương Sơn đến cầu Mác
	IV
	600.000

	15
	
	Đoạn 15: Từ cầu Mác đến hết đất Thị trấn Phố Ràng.
	V
	400.000

	16
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Từ ngã tư Thương nghiệp (nhà Hải Hà) đến hết đất Chi nhánh Điện lực
	I
	2.500.000

	17
	
	Đoạn 2: Từ đường rẽ vào Viện Kiểm sát (nhà ông An) đến hết Ngân hàng NN&PTNT
	I
	2.000.000

	18
	Quốc lộ 279
	Đoạn 3: Từ Huyện uỷ đến ngã ba vật tư cũ
	II
	1.600.000

	19
	
	Đoạn 4: Từ ngã ba vật tư cũ đến ngã ba đường vào hồ thuỷ điện (đối diện nhà Hằng Thạc).
	III
	1.000.000

	20
	
	Đoạn 5: Từ ngã ba đường vào hồ thuỷ điện (đối diện nhà Hằng Thạc) đến hết đất nhà ông Tới
	IV
	900.000

	21
	
	Đoạn 6: Từ giáp nhà ông Tới đến hết đất Thị trấn Phố Ràng.
	IV
	700.000

	22
	
	Đoạn 7: Từ cầu Giàng (nhà Cường Tỉnh) đến đầu cầu treo.
	I
	2.500.000

	23
	
	Đoạn 8: Từ cầu Treo đến hết đất Trạm cấp nước
	IV
	800.000

	24
	
	Đoạn 9: Từ giáp Trạm cấp nước đến hết cống cầu Quầy
	IV
	600.000

	25
	
	Đoạn 10: Từ cống cầu Quầy đến hết đất Thị trấn Phố Ràng (nhà ông Thiếp)
	VI
	300.000

	26
	Đường rẽ Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Từ Điện lực (nhà ông An) đến hết đất nhà ông Ninh Hà.
	III
	1.300.000

	27
	
	Đoạn 2: Từ Huyện uỷ đến hết phòng Giáo dục & đào tạo.
	III
	1.300.000

	28
	
	Đoạn 3: Từ nhà Phương Hằng thuộc hai bên đường đến giáp đất trung tâm giáo dục thường xuyên
	IV
	600.000

	29
	
	Đoạn 4: Từ sau nhà Lan Hưởng thuộc hai bên đường đến hết đất nhà Hiên Màn cũ (nhà bà Dóc)
	IV
	600.000

	30
	Đường Đền Tấp (khu xưởng ngói cũ)
	Đoạn 1: Từ sau nhà Hiên màn đến hết đất nhà bà Thuý
	VII
	292.000

	31
	
	Đoạn 2: Từ sau nhà Hưng Mai thuộc hai bên đường đến hết đất nhà Hồng Lợi
	VII
	292.000

	32
	
	Đoạn 3: Từ sau nhà ông Di đến hết đất nhà bà Minh Chương
	VII
	292.000

	33
	
	Đoạn 4: Từ nhà ông Tuấn đến hết đất nhà ông Báu
	VII
	292.000

	34
	
	Đoạn 5: Từ nhà ông Vương đến hết đất nhà Trị Lĩnh
	VII
	292.000

	35
	Đường xóm tổ 5A
	Từ sau đất nhà Giang ngư đến đết út Canh
	IV
	600.000

	36
	Đường rẽ Quốc lộ 70
	Đoạn 1: Từ sau nhà bà Thăng thuế thuộc hai bên đường đến hết đất nhà Nanh Điền
	IV
	900.000


	37
	
	Đoạn 2: Từ nhà bà Vinh thuộc hai bên đường đến giáp đất nhà ông Nghị Tô
	V
	500.000

	38
	
	Đoạn 3: Từ nhà bà Gừng thuộc hai bên đường đến giáp đất tiểu đoàn 543
	VI
	300.000

	39
	Đường cây xăng Tiểu học
	Đoạn 1: Từ đất cây xăng thuộc hai bên đường đến đất ông Đức Cầu
	III
	1.300.000

	40
	
	Đoạn 2: Từ đất nhà ông Minh đến hết đất nhà ông Chiến Phan (Tiếp giáp QL 279)
	IV
	900.000

	41
	Đường cổng phụ chợ
	Đoạn 1: Từ sau đất nhà Thái Ba đến hết đất nhà Thành Giáo
	II
	1.700.000

	42
	
	Đoạn 2: Từ nhà bà Nguyệt đến hết đất nhà Hùng Nhung
	III
	1.400.000

	43
	
	Đoạn 3: Từ nhà bà Thắm đến hết đất nhà Giểng Vắng
	IV
	600.000

	44
	
	Đoạn 4: Từ nhà ông Minh đến nhà ông Thọ
	VI
	300.000

	45
	
	Đoạn 5: Từ nhà ông thuần đến hết đất nhà ông Biết
	VI
	300.000

	46
	Đường nhánh trước toà án
	Từ đất nhà Nga Đáp đến hết đất nhà ông Giểng
	V
	400.000

	47
	Đường nhà máy giấy
	Đoạn 1: Từ sau đất nhà ông Thành đến hết đất nhà Bảo Nguyệt
	IV
	700.000

	48
	
	Đoạn 2: Từ trường cấp I, II đến tiếp giáp đất nhà máy giấy
	V
	400.000

	49
	Đường viện 94 cũ
	Đoàn 1: Từ đất nhà bà Thoa Hải đến đất nhà ông Xích
	V
	400.000

	50
	
	Đoạn 2: Tiếp giáp đất nhà ông Xích đến hết đất thị trấn (tiếp giáp đất Yên Sơn)
	VII
	200.000

	51
	Đường nhánh cụt tổ 6B1
	Từ sau đất nhà ông Đồng Được đến ngã ba khu nhà Tấn Thuỷ (Nhung Trọng)
	IV
	700.000

	52
	
	Từ ngã ba khu nhà Tấn Thuỷ (Nhung Trọng) đến hết đất nhà Tân Cồ
	V
	400.000

	53
	Đường bờ sông Tổ 6B1, B2
	Đoạn 1: Từ nhà ông Khơ đến hết đất nhà Lập hiền
	III
	1.400.000

	54
	
	Đoạn 2: Từ nhà bà Vôn đến hết đất nhà Đạt Cây
	IV
	900.000

	55
	
	Đoạn 3: Từ nhà bà Thuỷ đến tiếp giáp đất nhà Tuyến Hải
	IV
	700.000

	56
	
	Đoạn 4: Từ nhà ông Tuyết đến giáp đất trường THCS số I
	V
	500.000

	57
	Đường Tổ 6A
	Từ đất nhà ông Toàn Kim đến hết đất nhà bà Xạ
	VI
	300.000

	58
	
	Từ nhà ông Thông đến hết đất nhà ông Quế
	VI
	300.000

	59
	
	Từ nhà bà Minh đến hết đất nhà ông Trường
	VI
	300.000

	60
	Đường xóm Tổ 7A
	Từ sau nhà Dũng Vân đến hết đất nhà Tuyết tanh và trạm điện
	VI
	300.000

	61
	Đường nhánh khu 7
	Từ tiếp giáp đất nhà bà Tâm đến hết đất xung quanh khu nhà trẻ
	VI
	300.000

	62
	
	Từ nhà ông Chuẩn đến hết đất nhà ông Lại Mộc
	VI
	300.000

	63
	
	Từ nhà ông Hiển đến hết đất nhà ông Cử
	VI
	300.000

	64
	
	Từ nhà ông Bút đến hết nhà ông Điếp
	VI
	300.000

	65
	Đường khu gốc gạo
	Từ ngã ba vật tư cũ đến tiếp giáp Quốc lộ 70
	IV
	600.000

	66
	Đường xóm tổ 3B
	Từ đất nhà ông Yên Thư đến hết đất nhà ông Đoạt
	VII
	200.000

	67
	Đường nội thị N2
	Từ đất Thọ Tần dọc hai bên đường đến hết đất nhà bà Liên Toàn
	III
	1.200.000

	68
	Đường cụt sau Ngân hàng
	Từ đất nhà Đại phương đến hết đất nhà ông Nghiệp (giáp sau Ngân hàng)
	VI
	300.000

	69
	Đường vào xóm nhà bà xụm
	Từ đất nhà bà Đua đến hết đất nhà bà Xụm (ông phúc)
	VII
	200.000

	70
	Đường nhánh trường chính trị
	Từ trung tâm đến hết đất nhà ông Hành
	VI
	300.000

	71
	Đường xóm Tổ 4A
	Từ nhà ông Bảo đến hết đất nhà ông Mạnh Giới
	VII
	200.000

	72
	Đường Tổ 2D vào Tân Dương
	Từ đất nhà ông Ba Vân đến hết đất nhà bà Nhiễu (giáp suối Thôn lầu cũ)
	VI
	300.000

	73
	Đường vào khu đất nhà máy Chè
	Từ đất nhà ông Duyệt đết hết đất nhà ông Thủ Cam
	V
	400.000

	74
	Đường xóm Tổ 9B
	Từ đất nhà Mậu Hường đến hết đất nhà ông Hoạt
	VII
	200.000

	75
	Đường nhánh Tổ 9A
	Đoạn 1: Từ đát nhà Cúc Phái đến hết đất nhà ông Lương vui
	VI
	300.000

	76
	
	Đoạn 2: Từ đất nhà ông Lương Vui đến hết đất Giang Tỳ
	VII
	200.000

	77
	
	Đoạn 3: Từ đất nhà ông Lựu Thu đến hết đất nhà ông chính (đầu ao lượng thực cũ)
	VI
	300.000

	78
	Đương khu I
	Đoạn 1: Từ cầu treo đến hết đất TT Phố Ràng (xuôi theo dòng sông chảy)
	VI
	300.000

	79
	
	Đoạn 2: Từ cầu treo đến hết đất TT Phố Ràng (ngược theo theo dòng sông chảy)
	VI
	300.000

	80
	Đường vành đai Hồ thuỷ điện
	Từ đất nhà ông Chước lan đến tiếp giáp đất ông Trường Xây (ra QL 279)
	V
	400.000

	81
	Đường đi Lương sơn
	Từ nhà ông Hùng đến hết đất Thị trấn
	VII
	200.000

	82
	Các vị trí còn lai thuộc quy hoạch đô thị TT
	Khu 3,4,5,6,7,8,9 Tổ dân phố 2A, 2B, 2C
	VII
	200.000

	83
	Các khu vực đất ở còn lại không thuộc các đoạn đường, ngõ phổ ở trên
	- Tổ 7B, 8A, 9A, 9B, 9C,9D(những hộ thuộc quy hoạch đất đô thị)
	VII
	200.000

	84
	
	- Tổ 1A,1B,1C,2D,7B, 8A,9D (những hộ nằm gần đường)
	VII
	200.000

	85
	
	- Khu1,2,7, 9, Tổ 8A,8C, (Những hộ nằm phía trong đường di lại khó khăn)
	VII
	200.000


2. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực I
	Số TT
	Tên đường
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Thị tứ xã Bảo Hà

	1
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Từ nhà ông Sơn Lan đến đường ngang (đường sắt)
	II
	1.100.000

	2
	
	Đoạn 2: Từ đường ngang (đường sắt) đến cầu chợ
	I
	1.500.000

	3
	
	Đoạn 3: Từ đầu cầu chợ đến nhà Huệ Đủ (mốc ngã ba)
	II
	1.300.000

	4
	
	Đoạn 4: Từ nhà Huệ Đủ đến đầu cầu qua sông
	II
	1.200.000

	5
	
	Đoạn 5: Từ ngã ba cầu qua sông đến di tích Đền
	I
	1.500.000

	6
	
	Từ đường ngang qua ga đến nhà Huệ Đủ
	II
	1.200.000

	7
	Đường Bảo Hà đi Kim Sơn
	Từ đầu cầu phía Kim Sơn đến cột mốc thị tứ (nhà Phú Hoà)
	III
	750.000

	8
	Đường Bảo Hà đi Hồng Bùn
	Từ nhà ông Thúy Lục đến ngã ba nhà ông Cầu Hồ
	III
	750.000

	9
	Đường Quốc lộ 279 đi xí nghiệp giấy
	Từ ngã ba nhà Y Huệ đến nhà ông Đàm
	IV
	450.000

	10
	Đường Quốc lộ 279 đi Bảo Vinh
	Từ ngã ba nhà ông Lạng đến cột mốc nhà Trúc Thơm
	IV
	450.000

	11
	Các vị trí còn lai thuộc quy hoạch thị tứ Bảo Hà
	Bản Lâm Sản, Bảo Vinh, Liên Hà 1, Liên Hà 2, Liên Hà 3, Liên Hà 4, Liên Hà 5
	IV
	350.000

	
	* Xã Yên Sơn
	

	12
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Tiếp giáp thị trấn Phố Ràng đến UBND xã cũ(km3)
	IV
	450.000

	13
	
	Đoạn 2: Từ Km3 đến Km5
	V
	250.000

	14
	
	Đoạn 3: Từ Km 5 đến đầu cầu Làng Mạ
	V
	250.000

	15
	Đường rẽ Quốc lộ 279
	Từ Quốc lộ 279 đi Quốc lộ 70
	VII
	190.000

	
	* Xã Nghĩa Đô
	

	16
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: từ Vật tư đến UBND xã
	V
	250.000

	17
	
	Đoạn 2: Bản Rịa đến Vật tư
	VI
	220.000

	18
	Đường rẽ Quốc lộ 279
	Đường Nà Uốt Quốc lộ 279 đến cầu treo
	VI
	200.000

	19
	Đươờng sau chợ
	Đường Phía Tây chợ về cầu treo Nà Uốt (phía sau chợ)
	VI
	200.000

	20
	Đường đi Tân Tiến
	Đường đi Tân Tiến đến cầu treo
	VI
	200.000

	
	* Xã Xuân Hòa
	

	21
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Từ cầu làng Đao đến Km19
	VI
	200.000

	22
	
	Đoạn 2: Từ cầu Bắc Cuông đến Km 10+800
	VI
	200.000

	23
	Đường liên xã
	Đoạn 1: Từ ngã ba bản Sáo đến cống Mai Hạ
	VII
	190.000

	24
	
	Đoạn 2: Từ ngã ba bản Sáo đến giáp xã Xuân Thượng
	VII
	190.000

	25
	
	Đoạn 3: Từ ngã ba bản Sáo đến giáp bản Chuân
	VII
	190.000

	26
	
	Đoạn 4: Từ nhà ông Kiên đến nhà ông Tân Xóm Hạ, khu vực ngã ba nhà ông Đán và khu trung tâm UBND xã mới
	VII
	190.000

	
	* Xã Tân Dương
	

	27
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Từ đầu cầu cứng đến đường rẽ lên trường đoàn
	VI
	220.000

	28
	
	Đoạn 2: Từ đường rẽ lên trường đoàn đến đường rẽ vào bản Mủng (khu nhà ông Xanh)
	VII
	190.000

	29
	
	Đoạn 3: Từ đường rẽ lên nhà ông Xanh bản Mủng đến hết cống bản Mủng (nhà ông Mạo)
	VI
	200.000

	
	* Xã Kim Sơn
	

	30
	Đường liên xã Bảo Hà - Kim Sơn
	Từ cột ghi phía Bắc đến cột ghi phía Nam ga Thái Văn, sâu mỗi bên 100m
	VI
	200.000

	31
	Đường liên xã Kim Sơn - Minh Tân
	Từ nhà ông Xuân Hợp bản 6B đến ngầm bản 4AB, sâu mỗi bên 50m
	VI
	200.000

	
	* Xã Xuân Thượng
	

	32
	Đường trụ sở xã
	Từ nhà ông Bong đến trạm y tế xã
	VI
	200.000

	
	* Xã Điện Quan
	

	33
	Quốc lộ 70
	Từ Km 51 đến km 49 + 500 giáp ranh với xã Xuân Quang (2,5km)
	IV
	350.000

	34
	Đường liên thôn
	Bản 3: Từ Quốc lộ 70 đến hết sân vận động(cổng trường tiểu học số 1 bản 3)
	VI
	200.000

	
	* Xã Long Khánh
	

	35
	Quốc lộ 70
	Đoạn 1: Từ giáp đất Long Phúc đến nhà ông Hợp
	IV
	350.000

	36
	
	Đoạn 2: Từ nhà ông Hợp đến cầu 75
	V
	250.000

	
	* Xã Vĩnh Yên
	

	37
	Quốc lộ 279
	Đoạn 1: Cổng Uỷ ban đến trạm Thuỷ văn
	VI
	200.000

	38
	
	Đoạn 2: Cầu Mạc đến cổng Uỷ ban
	VII
	170.000

	39
	
	Đoạn 3: Trạm Thuỷ Văn đến Chiến Xa
	VII
	150.000

	
	* Xã Long Phúc
	

	40
	Quốc lộ 70
	Đoạn 1: Từ cống Ông Thin đến cống ông Sáng
	V
	280.000

	41
	
	Đoạn 2: Cách hai đầu cầu Trõ theo 2 hướng Lào Cai và hướng Yên Bái 200m
	VI
	240.000

	42
	
	Đoạn 3: Cách hai đầu cầu Lủ theo 2 hướng Lào Cai và Yên Bái 200m
	VI
	240.000

	43
	
	Đoạn 4: Cách trạm Kiểm soát Liên ngành về hướng Lào Cai 300m, hướng Yên Bái đến hết đất Long Phúc
	V
	270.000

	
	* Xã Việt Tiến
	

	44
	Trung tâm xã Việt Tiến
	Đoạn 1: Từ đầu cầu Treo đến nhà ông Sung
	V
	250.000

	45
	
	Đoạn 2: Từ ngã ba nhà Ông Tiến đến nhà Đạo Ươm
	VI
	200.000

	46
	
	Đoạn 3: Từ cầu tràn nhà ông Long đến đỉnh dốc Đình
	V
	250.000

	
	* Xã Lương Sơn
	

	47
	Trung tâm xã
	Đoạn 1: Từ cổng UBND xã ra nhà ông Hán thôn Phia 1, từ thôn Phia 1 đến nhà ông Tấn Thông Chiềng 3
	VI
	200.000

	48
	
	Đoạn 1: Từ nhà ông Hán thôn Phia 1ra nhà ông Nghề thôn Khe Pịa
	VI
	200.000

	
	* Xã Cam Cọn
	

	49
	
	Đường liên thôn: Từ nhà ông Đông đến nhà ông Trường
	VI
	200.000

	
	* Xã Tân Tiến
	

	50
	Trung tâm xã
	Đoạn 1: Đường liên xã: Từ giáp đất Nghĩa Đô đến UBND xã
	VII
	190.000

	51
	
	Đoạn 2: Từ UBND xã đến khe suối Nặm Phầy
	VII
	190.000

	52
	
	Đoạn 3: Từ UBND xã đến khe suối Nậm Hu
	VII
	190.000

	
	* Xã Thượng Hà
	

	53
	Quốc lộ 70
	Từ Km 5,5 đến Km 7 thôn 9 Vài Siêu
	VI
	240.000

	
	* Xã Minh Tân
	

	54
	Quốc lộ 70
	Từ km 5,5 đến km 7,2
	VI
	240.000

	55
	Trung tâm xã
	Đoạn từ nhà ông Sản đến nhà ông Hạnh
	VI
	240.000


3. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực II và giá đất nông nghiệp

 * Đất ở tại nông thôn khu vực II:
Đơn vị tính: Đồng/m2
	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	150.000

	Vị trí 2
	130.000

	Vị trí 3
	110.000

	
	

	* Đất trồng lúa nước:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	33.000

	Vị trí 2
	28.000

	Vị trí 3
	22.000

	
	

	* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	28.000

	Vị trí 2
	24.000

	
	

	* Đất trồng cây hàng năm khác:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	24.000

	Vị trí 2
	19.000

	Vị trí 3
	14.000

	 
	

	* Đất trồng cây lâu năm:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	14.000

	Vị trí 2
	11.000

	 
	

	 
	

	* Đất rừng sản xuất:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	6.500

	Vị trí 2
	5.000


4. Bảng phân vị trí đất ở tại nông thôn khu vực II
	Số TT
	Địa danh
	Vị trí

	(1)
	(2)
	(3)

	
	* Thị tứ xã Bảo Hà
	

	-
	- Dọc Quốc lộ 279: Từ nhà ông Sơn bản Liên Hà 3 đi Lúc 1, Lúc 2, Tắp 2, Tắp 3, Tắp 4 đến cầu Bông 2 (quán nhà ông Phúc), dọc hai bên đường sâu vào 50m
	1

	-
	- Từ ngã ba cầu Hồ bản Liên Hà 1 đến nhà ông Lánh Bùn 4, dọc hai bên đường sâu vào 40m
	1

	-
	- Bản Liên Hà 5 hết quy hoạch thị tứ đến nhà ông hà bản Liên Hà 7, dọc hai bên đường sâu vào 50m
	1

	-
	- Đường 279: Từ quán nhà ông Phúc đến nhà ông An bản Bông 3, dọc hai bên đường sâu vào 50m
	2

	-
	- Đường đi Kim Sơn: Từ nhà ông Hà đến nhà ông Tựu bản Liên hải 2, dọc hai bên đường sâu vào 40m
	2

	-
	- Đường Hồng Bùn từ nhà ông Lánh đến đầu nối với Lăng Thíp dọc theo hai bên đường sâu vào 40m
	2

	-
	- Các bản Liên Hà 1, Liên Hà 3, Liên Hà 4, Liên Hà 5 (trừ vị trí khu thị tứ)
	2

	-
	- Các vị trí còn lại
	3

	-
	* Xã Yên Sơn
	

	
	- Bản Com, Bát, Mạ 2, Mạ 3
	1

	-
	- Bản Lự, Tổng Gia, Múi 1, Mạ 1
	2

	-
	- Bản Múi 2, Múi 3
	3

	-
	* Xã Nghĩa Đô
	

	
	- Bản Nà Đình (trừ các hộ ở trục đường 279)
	1

	-
	- Bản Rịa (gần trung tâm và đường 279)
	1

	-
	- Bản Rịa (nằm trong bán kính 300m)
	1

	-
	- Bản Nà Uốt (500m): Qua cầu treo đi Nà Uốt
	1

	-
	- Bản Thâm Luông: Qua cầu treo đi Thâm Luông
	1

	-
	- Bản Nà Khương: Đường 279 từ UBND xã đến đường rẽ đi bản Lằng
	2

	-
	- Bản Kem: Cầu treo bản Kem đi Tân Tiến
	2

	-
	- Bản Hón: Từ trường mầm non đến đường rẽ đi bản Hón
	2

	-
	- Bản Ràng: QL 279 từ cống gần nhà ông Thở đến đường rẽ đi bản Ràng
	2

	-
	- Bản Thâm mạ: Gần đường liên thôn
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	-
	* Xã Xuân Hòa
	

	
	- Bản Lụ
	1

	-
	- Bản Vắc: Dọc đường liên xã
	1

	-
	- Bản Cuông: Đường lên bản Cái
	1

	-
	- Bản Sáo: Khu vực ngã ba đến nhà ông Hiếu
	1

	-
	- Bản Đao
	2

	-
	- Bản Chuân: Dọc đường liên xã, từ nhà ông Giáp xuống đến bến đò Chuân
	2

	-
	-Bản Mai Hạ: Dọc theo đường liên xã, từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Cương
	2

	-
	- Bản Mai Chung: Dọc đường liên xã, từ nhà bà Thái đến nhà ông Đáp
	2

	-
	- Bản Mai Thượng: Dọc đường liên xã, Từ nhà ông Kiên đến nhà ông Hạt, và khu trung tâm UBND xã mới
	2

	-
	- Bản Xóm Hạ: Dọc theo đường đi bản Nhàm đến nhà ông Sưng, đường vảo trường học bản Nhàm, đường liên xã qua bản
	2

	-
	- Bản Xóm Thượng: Dọc đường liên xã, từ nhà ông Sốt đến hết đỉnh dốc Xóm Thượng
	2

	-
	- Bản Kẹm: Dọc đường liên xã, từ nhà ông Sinh đến nhà ông Cao
	2

	-
	- Bản Bon: Dọc đường liên thôn, từ nhà ông Hoan đến khe suối Bon
	2

	-
	- Các bản: Mo 1, Mo 2, Mo 3, Đát, Hò 1, Hò 2, Lùng Mật, Mí 1, Mí 2, Thâm Bon, Khuổi Thàng, Qua 1, Qua 2, Gia Mải, Cuông 2, Cuông 3, Tham Động, các vị trí còn lại của các bản trong xã
	3

	-
	* Xã Tân Dương
	

	
	Bản Khuổi Ca, Mủng, Mỏ Đá
	1

	-
	Bản Nà Đò, Qua, Mười, Dằm, Lũng Sắc, Mỏ Siêu, Pang
	2

	-
	Bản Cau 1, Cau 2, Phạ
	3

	-
	* Xã Kim Sơn
	

	
	- Bản 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 6AB, 7AB, Tân Văn 1, Tân Văn 2, Bảo Ân 1, Bảo Ân 2, Bảo Ân 3, Kim Quang (trừ vị trí khu trung tâm xã)
	1

	-
	- Bản 5AB, Tân Văn 3, Nhai Thổ 3, Nhai Thổ 4, Bảo Ân
	2

	-
	- Bản Nhai Thổ 1, Nhai Thổ 2, Nhai Tẻn 1, Nhai Tẻn 2, Nhai Tẻn 3, Cao Sơn, Mông và các vị trí còn lại của bản
	3

	-
	* Xã Xuân Thượng
	

	
	- Bản 1B, 2B, 3, 4, 5, bản 4, 7 Vành (trừ khu vực trung tâm xã)
	1

	-
	- Bản 2A Là, bản 1, 2, 3, 5, 8 Vành, bản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Thâu
	2

	-
	- Bản 6, 9 Vành, bản 6 Thâu
	3

	-
	* Xã Điện Quan
	

	
	- Bản 6: Trừ km 51 đến km 49 + 500 đến Km 57 giáp với Thượng Hà
	1

	-
	- Bản 3: Trừ đoạn QLộ 70 đến hết sân vận động
	1

	-
	- Bản 4, 5
	2

	-
	- Bản 1A; 1B; bản 2; bản Khao B; Khao A; bản Trà; bản Điện; bản Trang A; bản Trang B
	3

	-
	* Xã Long Khánh
	

	
	- Bản 4: Các hộ ở từ nhà ông Tạo đến nhà ông Dũng; từ km 10 đến nhà ông Nho, từ nhà bà hệ đến nhà ông Phóng; bản 6, bản 7 (trừ các hộ ở cạnh đường Quốc lộ 70)
	1

	-
	Bản 5: các hộ ở mặt tiền đường bản 5 đi trụ sở UBND xã; Ban4: Các vị trí đất còn lại
	2

	-
	- Bản 1, 2, 3, 9, bản 5 (trừ các hộ mặt tiền đường liên thôn)
	3

	-
	* Xã Vĩnh Yên
	

	
	- Bản Pác Mạc: Trừ khu vực trung tâm ra tính từ nhà ông Yên đến nhà ông Chiến
	1

	-
	- Bản Khuổi Phường từ nhà Chiến Xạ đến cầu treo đội 3 dọc QL 279 1,8km
	1

	-
	- Bản Nà Pồng: Từ cầu treo Khuổi Vèng đến nhà bà Lý dọc quốc lộ 279 1,0km
	1

	-
	- Bản Tạng Què: Từ nhà bà Lý đến nhà ông Hải giáp ranh giới Nghĩa Đô dọc QL 279 0,8km
	1

	-
	- Phần còn lại của bản Khuổi Phường, Nà Pồng, Tạng Què
	2

	-
	- Bản Khuổi Vèng: Từ nhà ông Chúc đến nhà ông Đoản 2,5km
	2

	-
	- Bản Nậm Khạo: Từ nhà ông Kha đến cầu Tang Tầm 2,0km
	2

	-
	- Bản Nậm Mược: Từ cầu Tạng Tầm đến cầu ngầm Nậm Kỳ 1,5km
	2

	-
	- Bản Nậm Kỳ: Từ cầu ngầm đến nhà ông Hoành đội 8
	2

	-
	- Bản Nậm Pậu: Từ quán ông Thành đến nhà ông Thào Quáng
	2

	-
	- Bản Nậm Núa: Từ nhà ông Kha đến nhà ông Tum 2,0km
	3

	-
	- Bản Nậm Xoong: Từ nhà ông Nới đến ngã 3 Tổng Kim 2,5km
	3

	-
	- Bản Nậm Mèng: Từ nhà ông Pao đến trường học Tổng Kim
	3

	-
	- Bản Lùng ác: Từ trường học Tổng Kim đến nhà ông Chu bản Lùng ác II 2,5km
	3

	-
	- Bản Co Mặn: Từ nhà ông Chu đến nhà ông Huynh 1,7km
	3

	-
	- Bản Nậm Bó: Từ cầu ngầm Nậm Kỳ đến nhà ông Chúng 1,5km
	3

	-
	- Bản Khuổi Phéc: Từ ngã ba Nậm Kỳ đến nhà ông Sử
	3

	-
	- Bản Lò Vôi: từ nhà ông Quàng đến nhà ông Chảo 1,2km
	3

	-
	* Xã Long Phúc
	

	
	- Bản 3: Từ ngầm 1 đến hết đất nhà anh Tuấn
	1

	-
	- Bản 4: (Trừ khu vực cách 2 đầu cầu Lủ 200m và khu vực cách trạm liên ngành về Lào Cai 300m, về Yên Bái hết đất Long Phúc)
	1

	-
	- Bản 5: Trừ các khu vực từ cống ông Thin đến cống ông Sáng
	1

	-
	- Bản 1: Từ ngầm 4 đường liên xã đến đường rẽ đi Lủ
	1

	-
	- Bản 1: Từ ngầm 3 đường liên xã đến hết đất trường mẫu giáo
	2

	-
	- Bản 2: Từ nhà ông Lộc đến trạm biến áp đường liên xã
	2

	-
	- Bản 3: Các khu vực còn lại thuộc đường liên xã (trừ các hộ từ ngầm 1 đến nhà anh Tuấn)
	2

	-
	- Bản 6: Đường rẽ liên xã đến đường rẽ khe Mèo
	2

	-
	- Bản 7: Từ ngã ba hội trường bản 7 đến giáp đất bản 8
	2

	-
	- Các khu vực còn lại
	3

	-
	* Xã Việt Tiến
	

	
	- Thôn Cóc, Già Thượng, Tân Thành, Già Hạ 1
	1

	-
	- Thôn Bèn, Khiểng, Già Hạ 2
	2

	-
	- Thôn Hàm Rồng, Hòn Nón, Việt Hải, Khai Hoang
	3

	-
	* Xã Lương Sơn
	

	
	- Thôn Khe Pịa: Từ nhà ông Quỵt vào Phia 1 + Phia 2; Chiềng 1 + 2 +3 (Các hộ bám mặt đường)
	1

	-
	- Thôn Khe Pịa:Phia 1 +2 ; Chiềng 1, 2, 3 (Trừ các hộ nằm ở khu vực I)
	2

	-
	- Các vị trí: Sài 2, 3; Pịt, Lương Hải 1, 2; Vuộc
	3

	-
	- Thôn Sài 1, Sơn Hải các hộ bám mặt đường
	2

	-
	* Xã Cam Cọn
	

	
	- Bản Lỵ 2: Từ suối Sóc đến đất ở nhà ông Sơn, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Lỵ 1: Từ nhà ông Sơn đến đầu cầu khe Lỵ, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Lỵ 3: Từ nhà ông Phòng đến nhà ông Thường, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Tân Thành: Từ cầu khe Lỵ đến nhà ông Tiến Nga, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Bỗng 1: Từ nhà ông Tiến Nga đến nhà ông Tình, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Tân Tiến: Từ nhà ông Tình đến nhà ông Đông, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Cọn II: Từ nhà ông Trường đến nhà bà Thon, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Cọn I: Từ nhà bà Thon đến nhà ông Quỳnh, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Cam I: Từ nhà ông Quỳnh đến nhà ông Sự, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Cam IV: Từ nhà ông Sự đến nhà ông Thuỷ, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Hồng Cam: Từ nhà ông Thuỷ đến nhà ông Lợi, dọc theo đường liên xã (sâu 30m)
	1

	-
	- Bản Hồng Cam: Từ quán nhà ông Toàn đến trường học ra khu bà Mùi theo đường liên thôn ra hai bên 20m.
	1

	-
	- Bản Lỵ 3; Tân Thành; Tân Tiến; Cọn 1; Cọn 2; Cam 4; Hồng Cam; Bỗng 1 (trừ diện tích đã tính ở khu vực I)
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	-
	* Xã Tân Tiến
	

	
	Bản Thác Xa 1
	2

	-
	Bản Thác Xa 2; Nậm Đâu; Nà Phung cùng một tuyến đường (đến Nà Phung là cuối tuyến, bán kính 6km)
	3

	-
	Bản Nậm Rịa, Cốc Tào, Nậm Dìn, Nậm Hu, Nậm Phầy, Nậm Bắt cùng tuyến đường (đến bản Nậm Bắt là cuối tuyến, bán kính 13km)
	3

	-
	Bản Cán Chải 1 với bản Cán Chải 2 cách trục đường chính là 1,5Km bán kính 8km.
	3

	-
	Bản Nậm Dìn
	3

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	-
	* Xã Thượng Hà
	

	
	- Dọc đường Quốc lộ 70 khu vực gần UBND xã (cách 100m về phía Bảo Yên) đến trường THCS số 1 thôn 3 Vài Siêu
	1

	-
	- Dọc đường quốc lộ 70: Từ sau nhà ông Bỉnh (khu km 57) thôn 5 Mai Đào đến nhà ông bà Sơn Thắm thôn 9 Mai Đào
	1

	-
	- Dọc đường quốc lộ 70: Từ nhà ông Toản Sạch đến nhà bà Hảo (km 9) thôn 1 Vài Siêu
	2

	-
	- Dọc đường Quốc lộ 70: Từ khu vực nhà bà Văn Thị Hoà (khu đỉnh dốc km3) đến nhà ông bà Hùng Dung (km 5.5) thôn 9 Vài Siêu
	2

	-
	- Dọc đường quốc lộ 70: Từ sau nhà ông Bách Giỏi thôn 9 Vài Siêu đến nhà ông bà Tuyết An thôn 1 Vài Siêu
	2

	-
	- Dọc đường quốc lộ 70: Từ nhà bà Tuyên (khu trạm xá) đến nhà ông Bỉnh (khu km 57) thôn 5 Mai Đào
	2

	-
	- Dọc đường vào xóm ông Tình: Khu vực sau nhà ông bà Hiển Thoả, Hùng Dung đến nhà bà Quyết (khu vực trường học) thôn 9 Vài Siêu
	2

	-
	8. Dọc đường liên thôn 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vài Siêu: Từ sau nhà ông bà Chính Khiết thôn 3 Vài Siêu đến nhà ông Đặng Văn Sếu thôn 4 Vài Siêu
	2

	-
	- Dọc đường quốc lộ 70: Từ sau nhà ông bà Chính Khiết đến nhà ông Đặng Văn Đường (khu gần cầu chữ U) thôn 3 Vài Siêu
	2

	-
	10. Khu vực từ sau nhà ông bà Lộc Lượt đến nhà ông Tiện Tiến Tình thôn 1 Vài Siêu
	2

	-
	- Khu vực từ sau nhà ông Hoàng Văn Toản đến nhà ông bà Miền Khoát thôn 1 Vài Siêu
	2

	-
	- Khu vực từ nhà ông bà Vân Cách đến nhà ông Đang trưởng thôn 1 Vài Siêu
	2

	-
	- Dọc đường vào thôn 5 Mai Đào: Từ nhà ông Bàn Văn Hoà đến nhà ông Lý Văn Lỵ thôn 5 Mai Đào
	2

	-
	- Khu vực thôn 3 Mai Đào: Từ nhà ông Đặng Văn Long đến nhà ông Lý Văn Chương thôn 3 Mai Đào
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại thôn 9 Vài Siêu (trừ vị trí xa, sâu, trên đồi cao)
	2

	-
	- Khu vực thôn 2 Vài Siêu: từ nhà ông Đặng Văn Tình đến nhà ông Lý Văn Hưng thôn 2 Vài Siêu
	2

	-
	- Thôn 6, 7, 8, 4, 1, 2 Mai Đào
	3

	-
	- Thôn 6, 7, 8 Vài Siêu
	3

	-
	- Thôn 9, 1, 3, 4, 5, 7 Vài Siêu (trừ các hộ ở dọc đường khu vực II)
	3

	-
	- Thôn 5, 9, 3 Mai Đào (trừ các hộ ở dọc đường thuộc khu vực II)
	3

	-
	* Xã Minh Tân
	

	
	- Khu vực từ nhà ông Phạm Hồng Đoàn (km 6) dọc quốc lộ 70 đến nhà ông Cuông (km 8)
	1

	-
	- Khu vực UBND xã từ nhà ông Vũ Văn Sản (Minh Hải) dọc đường liên xã đến nhà Hạnh (Minh Hải)
	1

	-
	- Khu vực từ nhà ông Trần Văn Vững (km 6) dọc đường liên xã đến nhà ông Trần Văn Tâm (Bon 4)
	1

	-
	- Khu vực từ nhà ông Tuyền (Bon 4) dọc đường liên xã đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng (Minh Hải)
	2

	-
	- Khu vực từ nhà ông Vũ Văn Toàn (Minh Hải) dọc đường liên xã đến nhà ông Thực (Mai 4)
	2

	-
	- Khu vực từ nha ông Oai (Mai 4) đọc đường liên xã đến nhà ông Quang (Mai 3)
	2

	-
	- Khu vực từ nhà ông Tài (Mai 2) đến nhà ông Hoà (Mai 3)
	2

	-
	- Khu vực từ nhà ông Bái (Mai 4) dọc đường liên xã đến nhà ông Phan (Mai 2)
	2

	-
	- Khu vực từ nhà ông Hùng (Mai 4) đến nhà ông Tuyến (Mai 4)
	2

	-
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3


5. Bảng phân vị trí đất nông nghiệp
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Vị trí

	
	
	Đất trồng lúa nước
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng sản xuất

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	1. Thị trấn Phố Ràng
	
	
	
	
	

	1
	- Dọc theo đường QL 70: Từ cầu Phố Ràng đến đỉnh dốc Km3, tính từ hai bên đường sang 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	- Dọc theo QL 279L Từ cầu Phố Ràng đến hết đất nhà ông Lê Mýa, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	- Dọc QL70: Từ nhà ông Vi Thuế xuôi về phía Yên Bái đến hết đất thị trấn, tính từ hai bên đường sang 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	- Dọc theo đường xưởng giấy: Từ trường trung học cơ sở số 2 đến hết đất xưởng giấy, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	- Dọc QL 279: Từ phòng Nông nghiệp đến hết đất thị trấn giáp Yên Sơn, tính từ hai bên đường sang 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	- Dọc đường cây xăng-trường Tiểu học số 1: từ cây xăng đến hết đất nhà ông Chiến Phan, tính từ hai bên đường sang 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	- Dọc đường vào nhà máy chè cách 200m đường QL 70 vào nhà máy giấy, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	- Dọc đường khu 1 từ đầu cầu treo xuôi theo sông chảy đến hết đất thị trấn sang hai bên đường 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	- Dọc đường khu 1 từ đầu cầu treo ngược theo sông chảy đến hết đất thị trấn, tính từ hai bên đường sang 200m
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	- Dọc đường liên thôn: từ đất nhà ông Thuộc vòng ra lương thực cũ đến đất nhà ông Thành Đường, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	- Dọc đường liên thôn: từ đất nhà ông Sáu Đảm vòng ra khu trại lợn cũ đến hết đất nhà ông Hội và vòng sang đường QL 70 ra đường khu nhà ông Độ Thu, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	- Dọc theo đường từ nhà Liên Hỷ đến nhà bà Phi, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	- Dọc đường liên thôn tổ 9C sang tổ 9B: Từ sau đất nhà ông kim Phượng đến đất kho xăng quân đội, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Dọc đường gốc gạo đoạn từ ngã 3 vật tư cũ đi cầu đen - vành đai hồ thuỷ điện, tính từ hai bên đường sang 150m
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	- Các vị trí còn lại thuộc các tổ dân phố của thị trấn
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2. Xã Bảo Hà
	
	
	
	
	

	16
	- Dọc Quốc lộ 279: Từ nhà ông Sơn bản Liên hà 3 đi Lúc 1, Lúc 2, Tắp 2, Tắp 3, Tắp 4 đến cầu Bông 2 (quán nhà ông Phúc), dọc hai bên đường sâu vào 200m
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	17
	- Từ sau nhà ông Chung Hà bản Liên hà 1 đến nhà ông Lánh Bùn 4 dọc hai bên đường sâu vào 200m
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	18
	- Bản Liên Hà 5 mốc sau nhà Phú Hòa đến nhà ông hà bản Liên Hà 7, dọc hai bên đường sâu vào 200m
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	19
	- Các vị trí còn lại thuộc bản Lâm Sản, Liên hà 2 (trừ các vị trí thuộc khu trung tâm xã)
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	20
	- Đường 279: Từ quán nhà ông Phúc đến nhà ông An bản Bông 3, dọc hai bên đường sâu vào 200m
	2
	2
	3
	1; 2.
	1; 2.

	21
	- Đường đi Kim Sơn: Từ nhà ông Hà đến nhà ông Tựu bản Liên hải 2, dọc hai bên đường sâu vào 40m
	2
	2
	3
	1; 2.
	1; 2.

	22
	- Đường Bùn từ nhà ông Lánh đến cầu Khe Đinh (Bùn 3) dọc theo hai bên đường sâu vào 200m
	2
	2
	3
	1; 2.
	1; 2.

	23
	- Các bản Liên hà 1, Liên hà 3, Liên hà '- Liên hà 5 (trừ vị trí khu trung tâm)
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	24
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	1; 2.
	2

	
	3. Xã Yên Sơn
	
	
	
	
	

	25
	- Bản Chom: Dọc đường QL 279 giáp thị trấn Phố Ràng từ nhà bà Hạnh đến nhà ông Đương, tính từ hai bên đường sang 300m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	26
	- Bản Bát: Dọc đường QL 279 từ trạm y tế xã đến nhà bà Lương, tính từ hai bên đường sang 350m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	27
	- Bản Mạ 1 đến bản Mạ 3: Dọc đường QL 279 từ trường THCS đến nhà ông Huyền, tính từ hai bên đường sang 400m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	28
	- Bản Tổng Gia: dọc đường liên thôn từ nhà ông Kiêm đến nhà bà Dung, tính từ hai bên đường sang 250m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	29
	- Bản Lự: Dọc đường liên thôn tiếp gíap thị trấn Phố Ràng từ làng văn hóa bản Lự đến nhà ông Lụa, tính từ hai bên đường sang 200m
	2
	2
	2
	2
	2

	30
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	4. Xã Nghĩa Đô
	
	
	
	
	

	31
	- Dọc theo Quốc lộ 279: Từ nhà ông Hoàng Văn Mắt bản Rịa đến nhà ông Lương Minh Thự bản Nà Khương, sâu mỗi bên là 100m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	32
	- Đường đi Tân Tiến: Từ nhà ông Lương Văn Sơn bản Nà Đình đến trường mầm non bản Kem, sâu mỗi bên là 120m (dọc đường Liên xã)
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	33
	- Đường liên thôn: Từ cầu treo bản Kem đến Đồn Tây, sâu mỗi bên 100m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	34
	- Đường giao thông liên thôn: Từ nhà ông Trần văn Đủng bản Rịa đến cầu treo Nà Uốt, sâu mối bên 120m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	35
	- Đường từ nhà ông Hòang Văn Cha bản Nà Đình đến cầu treo Nà Uốt, sâu mỗi bên là 120m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	36
	- Từ cầu Pác ó Nà Khương dọc theo Quốc lộ 279 đến đường rẽ nhà ông Nguyễn Tiến Tân bản Nà Khương, sâu mỗi bên 100m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	37
	- Đường từ trường mầm non bản Kem đến nhà ông Lương Văn Quỷ, sâu mỗi bên 80m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	38
	- Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Biên bản Thâm Mạ đến nhà ông Nguyễn văn Thứ, sâu mỗi bên 80m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	39
	- Từ nhà ông Trần Văn Đủng dọc theo đường trường cấp 2 đến đường xuống cầu thang trường cấp 3, sâu mỗi bên 100m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	40
	- Đường từ trường tiểu học bản Kem đến suối Nà Khương, sâu mối bên 80m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	41
	- Đường từ nhà ông Ma Văn Kíp bản Kem đến nhà ông Cổ Kim Vệ bản nặm Cằm, sâu mỗi bên 100m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	42
	- Từ cầu treo Nà Uốt đến nhà bà Thạo, sâu mỗi bên 80m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	43
	- Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Tân dọc Quốc lộ 279 đến nhà ông Hoàng văn Minh (Mến), sâu mối bên 50m
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	44
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	5. Xã Xuân Hòa
	
	
	
	
	

	45
	- Các bản Chuân, Sáo, Mai Hạ, Mai Chung, Mai Thượng, Xóm Hạ, Xóm Thượng, Đỉnh Dốc cây gạo: Dọc đường liên xã từ nhà ông Khuynh đến nhà ông Tuân, tính từ hai bên đường sang 300m và đoạn rẽ xuống Xuân Thượng 200m.
	2
	2
	2
	2
	2

	46
	- Dọc đường liên xã: Từ đỉnh dốc cây gạo nhà ông Sinh đến nhà ông Rong bản Kẹm cho đến nhà ông Thìn ngã ba cầu Chéo bản Vắc, tính từ hai bên đường sang 300m.
	2
	2
	3
	2
	2

	47
	- Từ lều quán nhà ông Phương bản Vắc, dọc quốc lộ 279 đến nhà ông Phố bản Đao, tính từ hai bên đường sang 350m.
	2
	2
	3
	2
	2

	48
	- Dọc đườg QL 279: Từ đầu cầu Cuông 1 đến hết đỉnh dốc Cuông 3 khu nhà ông Tấn, tính từ hai bên đừng sang 100m
	3
	3
	3
	2
	2

	49
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	50
	6. Xã Tân Dương
	
	
	
	
	

	51
	- Bản Khuổi Ca, Bản Mủng: Dọc đường quốc lộ 279 từ cầu Bắc Cuông khu nhà ông Nhiều đến cống bản Mủng khu nhà ông Mạo, tính từ hai bên đường sang 150m.
	2
	2
	2
	2
	2

	52
	- Bản Mỏ Đá: Dọc đường QL 279 từ cống nhà ông Mạo đến nhà ông Huế (giáp thị trấn Phố Ràng), tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	2
	2

	53
	- Bản Qua: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Minh giáp cầu đến nhà ông Tinh, tính từ hai bên đường sang 300m.
	2
	2
	2
	2
	2

	54
	- Bản Dằm: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Vụ đến nhà ông Vằng, tính từ hai bên đường sang phía bờ sông 100m.
	2
	2
	2
	1; 2
	2

	55
	- Bản Nà Đò: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Cỏ đến nhà ông Miền, tính từ hai bên đường sang mỗi bên 100m.
	2
	2
	2
	2
	2

	56
	- Bản Pang, bản Siêu: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Làm đến nhà ông Quyền, tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	2
	2

	57
	Bản Lũng Sắc: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Thông đến nhà ông Quyền, tình từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	58
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	7. Xã Kim Sơn
	
	
	
	
	

	59
	- Tuyến đường liên xã Kim Sơn -Minh Tân: Từ ngầm bản 1AB đến nhà ông Hà Xuân Hợp bản 6AB sâu vào mỗi bên 150m gồm các bản 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, 7AB
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	60
	- Tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai: Từ cầu Lầm đến cầu Cháy, tính từ dọc đường sắt trở ra phía bờ sông Hồng các bản Kim Quang, Tân Văn 1, Tân Văn 2, Bảo Ân 1, Bảo Ân 2, Bảo Ân 3
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	61
	- Tuyến đường liên xã Bảo Hà - Kim Sơn: Từ nhà ông Nguyễn Văn Tám (bản 3 Bảo Ân) đến hết nhà ông Nguyễn Đức Huấn (bản 1 Bảo Ân) sâu về mỗi bên 100m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	62
	- Dọc tuyến đường liên thôn bản Nhai Thổ 3 đi Nhai Tẻn 1: từ nhà ông Phúc đến nhà ông Thành, tính từ đường sang giáp bờ suối
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	63
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	8. Xã Xuân Thượng
	
	
	
	
	2

	64
	- Bản 1 Là, 4 Là: Dọc đường liên xã từ nhà ông Tiến đến nhà ông Thắng, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	65
	- Bản 5 Thâu: Đường từ nhà ông Toán đến nàh ông Thắng, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	66
	- Bản 3, 4, 5, 6, 7 Vành: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Đức đến nhà ông Dọng, tính từ hai bên đường vào 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	67
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	9. Xã Điện Quan
	
	
	
	
	

	68
	- Dọc tuyến đường liên thôn bản 3 đi bản 2 (gồm các bản 1A, 2, 3), Từ Quốc lộ 70 đến nhà ông Lủ, tính từ hai bên đường sang 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	69
	- Dọc tuyến đường liên thôn bản 6 đi bản Trang B (gồm các bản 5, Khao B, Trà, Điện, Trang A, Trang B), từ Quốc lộ 70 đến nhà ông Hổn, tình từ hai bên đường sang 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	70
	- Dọc tuyến đường liên thôn bản 1B, từ nhà ông Quắn đến nhà ông Thành, tình từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	71
	- Dọc tuyến đường liên thôn bản Khao A, từ nhà ông Chính đến nhà ông Sáng, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	72
	- Dọc tuyến đường Quốc lộ 70, từ Km 56 đến km 49 gốm các bản 4, 6, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	73
	- Dọc tuyến đường liên thôn khe Lốc, từ nhà ông Lân đến nhà ông Tỉnh, tính từ hai bên đường sang 120m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	74
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	10. Xã Long Khánh
	
	
	
	
	

	75
	- Bản 1: Dọc đường liên thôn từ nhà ông San đến nhà ông Hoà, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	76
	- Bản 2: Dọc đường liên thôn từ nhà ông San đến nhà ông Thảo, tinh stừ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	77
	- Bản 4: Dọc đường liên thôn từ nhà ông tạo đến nhà ông Dũng, tính từ hai bên đường sang 200m, dọc đường liên thôn từ nhà ông Phóng đến nhà bà Hệ, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	78
	- Bản 5: Dọc đường liên thôn từ đập đầu mối bản 5 đến hết đất bản 5, tính hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	2

	79
	Bản 5: Khu ba luồng
	1
	0
	0
	0
	0

	80
	- Bản 6, 7
	1
	1
	2
	1;2
	1; 2.

	81
	- Bản 9: Dọc đường liên thôn từ nhà ông Hội đi đến bản 3, tinh stừ hai bên đường sang 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	82
	- Các vị trí còn lại của các bản 1, 2, 3, 5, 6, 9
	3
	3
	3
	2
	2

	
	11. Xã Vĩnh Yên
	
	
	
	
	

	83
	- Bản Tạng Què: Dọc theo đường Quốc lộ 279 (1km) từ nhà ông Hải đến nhà ông Phùng, tính từ hai bên đường sang 300m.
	2
	2
	2
	2
	2

	84
	- Bản Nà Pồng: Dọc theo đường QL 279 (1km) từ nhà ông Phùng đến nhà ông Nguy, tính từ hai bên đường sang 400m.
	2
	2
	2
	2
	2

	85
	- Bản Khuổi Vèng: Đường từ nhà ông An đến nhà ông Toàn Khuê (2,5km), tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	2
	2
	2

	86
	- Bản Khuổi Phường: Dọc đường QL 279 (2km) từ nhà ông Nguy đến nhà ông Lập, tính từ hai bên đường sang 300m.
	2
	2
	2
	2
	2

	87
	- Bản Pác Mạc: Dọc đường QL 279 (2km) từ nhà ông Lập đến nhà ông Canh, tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	2
	2
	2

	88
	Bản Nặm Mược: Từ cầu Tạng Tồm đến quán ông Inh
	2
	2
	2
	2
	2

	89
	Bản Nặm Khạo: Từ cầu Tạng Tồm đến cống nhà ông Sao
	2
	2
	2
	2
	2

	90
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	12. Xã Long Phúc
	
	
	
	
	

	91
	- Bản 5: Từ giáp đất thị trấn Phố Ràng đến cống nhà bà Tuyết Thin dọc theo quốc lộ 70 tính khoảng cách từ đường vào 2 bên là 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	92
	- Bản 6: Dọc theo Quốc lộ 70, tính từ cầu Trõ qua bản 4 đến giáp đất Long Khánh, tính từ mép đường vào 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	93
	- Dọc đường liên xã từ cầu Lủ đến ngầm liên hợp 2, tính từ mép đường vào 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	94
	- Dọc đường liên xã từ ngầm 2 đến giáp đất Long Khánh, tính từ mép đường vào 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	95
	- Dọc đường liên thôn từ cầu Trõ đến hết đất bản 6, tính từ mép đường vào 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	96
	- Các vị trí còn lại
	3
	3
	3
	2
	2

	
	13. Xã Việt Tiến
	
	
	
	
	

	97
	- Thôn Việt Hải: Dọc theo tuyến đường liên thôn từ nhà ông Mỵ đến nhà ông Bình, tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	98
	- Thôn Khai Hoang: Dọc theo đường liên thôn từ nhà ông Tiệp đến nhà ông Mạnh, tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	2

	99
	- Thôn Già Hạ 1: Dọc theo đường liên thôn từ nhà ông Bờ đến nhà bà Liệu, tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	100
	- Thôn Bèn: Dọc theo đường liên thôn từ nhà ông Bệ đến nhà ông Vàng, tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	101
	- Thôn Hòn Nón: Dọc theo đường liên thôn từ nhà ông Nghiêm đến nhà ông Tuấn, tính từ hai bên đường sang 100m.
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	102
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	14. Xã Lương Sơn
	
	
	
	
	

	103
	- Dọc đường liên xã: Từ bản Khe Phịa trước cửa nhà ông Nghề đến nhà Dung Quanh bản Chiềng 1, tính từ hai bên đường sang 50m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	104
	- Dọc đường liên thôn: từ nhà bà Hiền Đạo bản Sơn Hải đến nhà ông Thưởng bản Sài 1, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	105
	Dọc nhánh đường liên thôn từ nhà ông Át thôn Chiềng 1 đến nhà ông Thuận thôn Pịt, từ hai bên đường sang 150m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	106
	Đường liên xã: Từ nhà ông Quang thôn Chiềng 1 đến nhà ông Cường thôn Lương Hải 2, tính từ hai bên đường sang 100m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	107
	- các vị trí còn laại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	15. Xã Cam Cọn
	
	
	
	
	

	108
	- Bản Hồng Cam: Dọc theo đường Liên xã, sâu vào 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	109
	- Đường từ quán nhà ông Toàn đến trường học, ra bến đò
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	110
	- Bản Cam 4, Cọn 1, Cọn 2: Từ nhà ông Nhu bản Cam 4 đến cầu gốc Đinh bản Cọn 2, Dọc theo đường Liên xã, sâu vào 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	111
	- Bản Tân Tiến, Bỗng 1, Lỵ; Lỵ 2; Lỵ 3 từ nhà ông Bay bản Tân Tiến đến suối Sóc bản Lỵ 2 dọc đường liên xã, sâu vào 200m.
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	112
	- Bản Tân Thành:Từ cầu máng dọc theo đường liên thôn đến nhà ông Uẩn.
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	113
	- Bản Lỵ 3: Từ lối rẽ nhà ông Đoàn hết sân bóng, theo đường liên thôn ra hai bên 200m
	2
	2
	2
	2
	1; 2.

	114
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	16. Xã Tân Tiến
	
	
	
	
	

	115
	- Bản Thác Xa 1: Dọc theo trục đường liên thôn từ cầu treo đến nhà ông Ngăn, tính từ hai bên đường vào 300m.
	2
	2
	3
	1; 2.
	1; 2.

	116
	- Bản Nậm Ngòi dọc theo trục đường liên xã từ đầu khu Kè đến nhà ông Kiền, tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	3
	1; 2.
	1; 2.

	117
	- Bản Nậm Rỵa: Dọc theo trục đường liên xã, từ mương thủy lợi đến nhà ông Thanh, tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	3
	1; 2.
	2

	118
	- Bản Nà Phung: Dọc theo trục đường liên thôn, từ đường rẽ vào nhà ông Chư đến cuối trường học, tính từ hai bên đường sang 300m.
	2
	2
	3
	2
	2

	119
	- Bản Nậm Hu: Dọc theo trục đường liên xã từ thôn Liên Hợp đến hà ông Quang, tính từ hai bên đường sang 200m.
	2
	2
	3
	2
	2

	120
	Bản Nậm Phầy: Dọc theo đường liên thôn từ nhà ông Thăm đến nhà ông Định, tính từ hai bên đường sang 200m
	2
	3
	3
	2
	2

	121
	- Các vị trí còn lại của các bản
	3
	3
	3
	2
	2

	
	17. Xã Thượng Hà
	
	
	
	
	

	122
	- Bản 9 Vài Siêu, dọc QL 70 có bán kính 120m từ Km 5,5 đến km 7
	2
	2
	2
	1; 2.
	

	123
	- Khu vực còn lại của bản 9 Vài Siêu
	2
	2
	2
	1; 2.
	

	124
	- Dọc Quốc lộ 70 bán kính 100m từ km7 đến km8 thôn 1 Vài Siêu
	2
	2
	2
	1; 2.
	

	125
	- Khu vực còn lại của bản 1 Vài Siêu
	3
	2
	2
	1; 2.
	

	126
	- Dọc quốc lộ70 khu vực gần UBND xã (cách 100m về phía Bảo Yên) đến trường THCS số I thôn 3 Vài Siêu
	3
	2
	2
	1; 2.
	

	127
	- Khu vực còn lại của bản 3 Vài Siêu
	3
	3
	3
	2
	2

	128
	- Khu vực dọc đường liên xã Thượng Hà - Tân Dương thôn 3; 4; 5; 7 Vài Siêu
	3
	3
	3
	2
	2

	129
	- Khu vực dọc quốc lộ 70 từ cầu tràn đến khu cầu chữ U thôn 3 Vài Siêu
	3
	3
	3
	2
	2

	130
	- Khu vực ngã 3 đường Thượng Hà - Minh Tân thôn 2 Vài Siêu (gần UBND xã)
	2
	2
	2
	2
	2

	131
	- Dọc quốc lộ 70 bán kính 120m từ phân viện thôn 5 Mai Đào đến hết khu vực thôn 9 Mai Đào
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	132
	- Dọc quốc lộ 70 bán kính 120m khu vực thôn 5 Mai Đào
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	133
	- Khu vực còn lại của bản 5 Mai Đào
	2
	2
	2
	1; 2.
	1; 2.

	134
	- Khu vực còn lại của thôn 9 Mai Đào
	3
	3
	3
	2
	2

	135
	- Từ ngã 3 thôn 5 Mai Đào đi thôn 4 Mai Đào bán kính 100m
	3
	3
	3
	2
	2

	136
	- Khu vực còn lại của bản 4 Mai Đào
	3
	3
	3
	2
	2

	137
	- Từ ngã 3 thôn 9 Mai Đào (gần nhà ông Thuấn) đi thôn 3 Mai Đào bán kính 100m
	3
	3
	3
	2
	2

	138
	- Khu vực còn lại của bản 3 Mai Đào
	3
	3
	3
	2
	2

	139
	- Còn lại các thôn 1, 2, 6, 7, 8 Mai Đào
	3
	3
	3
	2
	2

	140
	Dọc đường liên xã Thượng Hà - Điện Quan từ ngã 3 đường rẽ đi Tân Dương đến hết bản 8 Vài Siêu (bán kính 150m)
	2
	2
	2
	1; 2
	1; 2

	141
	- Còn lại các thôn: 6, 8 Vài Siêu
	3
	3
	3
	2
	2

	
	18. Xã Minh Tân
	
	
	
	
	

	142
	- Mai 2: Dọc đường liên thôn bán kính 120m, từ nhà ông Kế đến nhà ông Hiệu
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	143
	- Mai 3: Dọc đường liên xã bán kính 200m, từ nhà ông Nghi - nhà ông Việt- ông Ngay
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	144
	- Mai 4: Dọc đường liên xã bán kính 300m từ nhà ông Chiến - ông Trọng
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	145
	- Mai 5: Dọc đường liên thôn bán kính 300m, từ nhà ông Long- ông Xiêm
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	146
	- Minh Hải: Dọc đường liên xã bán kính 200m từ nhà ông Thắng - ông Thể - ông Hạnh
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	147
	- Bon 1: Dọc đường liên xã bán kính 300m từ nhà ông Chuyên - ông Phóng
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	148
	- Bon 2: Dọc đường liên xã bán kính 300m từ nhà ông Lao - ông Hồng
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	149
	- Bon 3: Dọc đường liên xã bán kính 300m từ nhà ông Nhiêu - ông Tiên
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	150
	- Bon 4: Dọc đường liên thôn bán kính 300m từ nhà ông Lý - ông Quang - ông Dương
	2
	2
	2
	1;2.
	2

	151
	- Tất cả các vị trí còn lại
	3
	3
	3
	1;2.
	2
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